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QUY ĐỊNH
Về công tác Thi đua – Khen thưởng

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ-viên chức ngày 210/1/2014 của Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch;

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch ban hành Quy định về công tác thi đua từ năm 2014 như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này bao gồm toàn bộ các tiêu chuẩn khen thưởng, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng của Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch (gọi tắt là Trường).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng thi đua, khen thưởng áp dụng theo Quy định này, bao gồm: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong biên chế và hợp đồng không xác định thời hạn; có thời gian làm việc tại Trường từ 10 tháng trở lên đều được đánh giá xếp loại thi đua theo một trong các danh hiệu sau:

2.1. Tập thể:

- Lao động tiên tiến

- Lao động xuất sắc

- Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh

2.2. Cá nhân:


- Xếp loại A,B,C tháng, năm.


- Lao động tiên tiến (xét cuối năm học).


- Chiến sĩ thi đua (xét cuối năm học), giáo viên giỏi (theo Hội thi).

Chương II

TỔ CHỨC THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 3. Hình thức tổ chức thi đua

Hình thức thi đua được thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác đề ra.  


Trường tổ chức thi đua thường xuyên hàng năm theo năm học (Trường sẽ tổ chức bình xét thi đua hàng năm từ 15/7 đến 10/8)
Điều 4. Nội dung tổ chức phong trào thi đua
- Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua; đề ra các chỉ tiêu, khẩu hiệu, nội dung thi đua và thời hạn thi đua. 


- Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua; có hình thức tổ chức phát động thi đua phù hợp, coi trọng việc tuyên truyền ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, mẫn cán.


- Phát động, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua; có kế hoạch triển khai các biện pháp tổ chức vận động thi đua, theo dõi quy trình tổ chức thi đua; tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm rộng rãi.

Điều 5. Đăng ký danh hiệu thi đua

Các đơn vị tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua và các danh hiệu thi đua; gửi bản đăng ký thi đua về Phòng Tổ chức – Hành chính vàotháng 8 hàng năm.
Điều 6. Tiêu chuẩn thi đua cá nhân
1. Cách xếp loại hàng tháng: Căn cứ vào tổng số điểm thi đua mà mỗi cá nhân đạt được trong tháng theo công thức:

1.1. Điểm thi đua  =  100 – Đt

- Điểm thi đua là tổng số điểm thi đua trong tháng.

- 100 là điểm tối đa (quy ước)
- Đt là điểm trừ (điểm bị trừ khi vi phạm các nội dung đánh giá thi đua)
1.2. Xếp loại thi đua hàng tháng:


- Loại A: Khi điểm thi đua đạt từ 80 đến 100 điểm


- Loại B:  Khi điểm thi đua đạt từ 60 đến 79 điểm; 


- Loại C:  Khi điểm thi đua đạt từ 50 đến 59 điểm; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ:  Khi điểm thi đua đạt dưới 50 điểm hoặc vi phạm “không hoàn thành nhiệm vụ”;


2. Tiêu chuẩn thi đua năm:


Các đơn vị dựa vào kết quả đánh giá công vụ hàng năm tổ chức bình xét; xét “Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo tỷ lệ như sau:


+ Tập thể được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cá nhân từ 70% trở lên, số CBVC tại đơn vị.


+ Tập thể được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ: Xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cá nhân từ 50 đến dưới 70%, số CBVC tại đơn vị.

+ Tập thể được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ: Xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cá nhân dưới 50%, số CBVC tại đơn vị.

+ Tỷ lệ tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân không quá 60% số lượng tập thể và không quá 30% số lượng cá nhân được công nhận “Lao động tiên tiến”.
2.1. Lao động tiên tiến (Loại A)

- Là những cá nhân đạt loại A (có ít nhất 11 tháng loại A và tối đa 01 tháng loại B). Nhưng khi bình xét cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở chỉ chọn những cá nhân có đủ 12 tháng A để bình xét (VD: Thời điểm tính bình xét từ tháng 07/2013 đến tháng 07/2014 sẽ tổ chức bình xét, cho đủ 12 tháng làm việc).

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, chất lượng cao (đạt kế hoạch 100% trở lên).

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, có tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động trong công tác, đoàn kết và tích cực tham gia các phong trào của đơn vị.

- Tích cực học tập văn hoá, chính trị và nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống lành mạnh.

- Đối với cá nhân nghỉ thai sản theo chế độ theo quy định của Nhà nước thì cuối năm vẫn được xem xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở.
- Có thời gian công tác 10 tháng trở lên và tổng số ngày nghỉ trong năm không quá 40 ngày (trừ ngày lễ; nghỉ tết; nghỉ phép năm; nghỉ thai sản). 

- Không xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các trường hợp: không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
2.2. Chiến sĩ thi đua cơ sở:
- Là cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét công nhận trong số cá nhân được bình chọn là lao động tiên tiến và đạt các tiêu chuẩn sau: Ít nhất 1 lần có thành tích nổi bật cần được biểu dương khen thưởng, Có đăng ký và thực hiện giải pháp, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác của đơn vị hoặc có sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, được Hội đồng thẩm định sáng kiến của Nhà trường công nhận, và phải là cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đánh giá phân loại CC, VC hàng năm.
- Trường hợp đi học tập, đào tạo tập trung từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập loại Giỏi trở lên (tính theo năm học) thì được xét công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tỉ lệ không quá 30% trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong đơn vị. 

Hội đồng thi đua của Trường sẽ so sánh kết quả công tác của các đơn vị và cá nhân để xét chọn tặng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu cho tối đa 30% tổng số cá nhân, đơn vị toàn trường.
2.3. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:

 Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được xét tặng trong các cá nhân được đơn vị bình xét đề nghị là Chiến sĩ thi đua cơ sở và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc, có 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” ngay trước thời điểm đề nghị.

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Lao động-TBXH, của tỉnh (được Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh công nhận)

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” tỉ lệ không quá 30% trong số những cá nhân có ba lần liên tục được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

 (Lưu ý: Căn cứ theo bình xét tháng của các phòng, khoa, bộ môn, Hội đồng sẽ xét và chọn mức hoàn thành nhiệm vụ cả năm của CB,VC,GV. Tuy nhiên nếu đã vi phạm quy định thi đua của trường thì tùy theo mức B,C sẽ hạ bậc theo quy định như: 


- 12 loại A: đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ (có thể được xét chọn là chiến sĩ thi đua cơ sở  theo quy định)

- 11 loại A, 01 loại B:  đạt loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ;


- 10 loại A, 02 loại B: đạt loại Hoàn thành nhiệm vụ (từ 03 loại B trở lên là không hoàn thành nhiệm vụ )


- 11 loại A, 01 loại C:  đạt loại Hoàn thành nhiệm vụ;


- 10 loại A, 02 loại C hoặc 02 “Không hoàn thành nhiệm vụ”: Không hoàn thành nhiệm vụ... )

Điều 7. Tiêu chuẩn thi đua tập thể
1. Tập thể lao động tiên tiến:

- Có 50% cá nhân trong đơn vị được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến và không có người vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên .



- Đoàn kết nội bộ, có quan hệ phối hợp công việc hiệu quả với các bộ phận khác.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.
- Tập thể phải có đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (hoàn thành số lượng và chất lượng các công việc được giao, đạt năng suất, chất lượng tốt) mới được bình xét (đăng ký thi đua vào đầu năm học).
2. Tập thể lao động xuất sắc:
- Có 100% cá nhân trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó phải có 70% cá nhân trở lên được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến. 


- Có giáo viên giỏi hoặc cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (khi có tổ chức Hội thi hoặc bình xét).



- Đoàn kết nội bộ, có mối quan hệ phối hợp công việc hiệu quả với các bộ phận khác trong và ngoài trường.

- CB,VC, GV chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.



- Có sáng kiến hoặc công trình lợi ích cho nhà trường.



- Có tỷ lệ học sinh nghỉ học, thôi học, học lực yếu kém giảm dần, tăng tỷ lệ học sinh có đạo đức tốt, có kỷ luật và tác phong công nghiệp trong từng học kỳ và cả năm học.

- Tập thể đề nghị xét “Tập thể lao động xuất sắc” phải có bản báo cáo thành tích năm công tác (mẫu theo quy định).

- Việc xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" phải được lựa chọn không quá 30% trong tổng số các tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".

3. Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là những tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác;


- Nội bộ đoàn kết; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;


- Được xét tặng hàng năm vào dịp tổng kết công tác năm của UBND Tỉnh dành tặng cho các tập thể.


- Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị và tập thể nhà trường được xét chung với Cụm thi đua 17 với tỷ lệ Cờ theo quy định hàng năm của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Đồng Nai.

Chương III
THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG,

QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 8. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

1. Hiệu trưởng quyết định tặng:

- Các danh hiệu thi đua:  Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở (đối với cá nhân do mình phụ trách) và Tập thể lao động tiên tiến. 

- Hình thức khen thưởng: Giấy khen.

2. UBND tỉnh Đồng Nai tặng

- Các danh hiệu thi đua: Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.  

- Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của UBND Tỉnh.   

Điều 9. Quy trình xét chọn
1. Thi đua tháng:

- Việc xét thi đua được thực hiện vào buổi sinh hoạt tháng tại các Phòng, Khoa, đơn vị vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng trước khi họp Cơ quan và Chi bộ.
- Danh sách cá nhân xếp loại và Biên bản họp gởi về Phòng TCHC (Thường trực HĐTĐ) trước ngày cuối cùng của tháng.

- Thường trực Hội đồng thi đua xem xét và đối chiếu với điểm đạt của từng cá nhân/bộ phận. Kết quả nếu có thay đổi so với kết quả của phòng, khoa, thư ký HĐTĐ sẽ thông báo lại cho Phòng, Khoa và cá nhân liên hệ. 

2. Thi đua năm học:
- Các Phòng, khoa, đơn vị tổ chức đánh giá xếp loại VC,GV bắt đầu từ tháng 7 hàng năm (thời hạn tính từ 15/7 năm trước đến 15/7 năm sau) và có đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân gởi về Phòng TC-HC theo quy định.

- Căn cứ vào kết quả bình bầu tại các Phòng, Khoa, Hội đồng thi đua xem xét đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng.

- Danh hiệu tập thể xuất sắc, cá nhân là chiến sĩ thi đua phải được 2/3 số phiếu thuận của Hội đồng thi đua.

3. Đề nghị cấp trên khen thưởng:

 
- Trong số các tập thể xuất sắc, cá nhân là chiến sĩ thi đua (hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên), Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường sẽ đề xuất tặng Giấy khen của Trường, Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Lao động-TBXH và cấp cao hơn theo qui định.
Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng chỉ đạo thực hiện Quy chế này. 


- Trưởng các Phòng, khoa, đơn vị thuộc trường phổ biến quy chế cho toàn thể cán bộ, viên chức giáo viên trong đơn vị để thực hiện. Có trách nhiệm quản lý, kiểm tra đánh giá thành viên trong phòng, khoa, đơn vị mình phụ trách với nội dung nêu tại quy định này và xác nhận vào Biên bản họp qua các buổi họp sinh hoạt chuyên môn từng tháng.
- Phòng TCHC chủ trì phối hợp Phòng KTTC, hướng dẫn các đơn vị tổ chức chấm công, thực hiện giờ giấc làm việc của cán bộ, giáo viên có tổng hợp hàng tháng để đối chiếu khi các đơn vị trực thuộc báo cáo vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Nếu có khác biệt phải thống nhất trước khi trình BGH. Chủ trì việc kiểm tra, đánh giá đảm bảo vệ sinh, sử dụng, bảo quản tài sản văn phòng khoa.

- Phòng Đào tạo có trách nhiệm cùng Ban thanh tra nhân dân kiểm tra hoạt động giảng dạy, cùng Phòng Công tác HSSV kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên (mỗi học kỳ ít nhất 01 lần), kiểm tra đột xuất có báo cáo bằng văn bản cho Ban Giám hiệu, Hội đồng thi đua về việc thực hiện giáo án, đề cương bài giảng, tài liệu dạy và học (TPO+HDTH), sổ sách biểu mẫu, các quy định về quản lý đào tạo . . . .

- Phòng Công tác HSSV có trách nhiệm kiểm tra tình hình học tập của lớp từ mục 3 đến mục 13 phần II của bộ Tiêu chuẩn: Đối với giáo viên (thời gian làm việc của giáo viên: vào lớp trễ, về sớm, bỏ lớp ra ngoài, để lớp mất trật tự, để học sinh vắng nhiều; về thực hiện ATLĐ, VSLĐ; việc tham gia chào cờ của giáo viên, việc hút thuốc, sử dụng điện thoại và bỏ vị trí giảng dạy . . .) đồng thời tham gia quản ký lớp học khi Khoa không có giáo viên dạy thay hoặc giáo viên đến trễ thông qua hình thức cung cấp các nội dung quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh của Trường và của Nhà nước. Kết hợp với Phòng Đào tạo, khoa, bộ môn để thực hiện nội dung nêu trên.

- Đội PCCC và Bảo vệ có trách nhiệm tuần tra, nhắc nhở phòng chống cháy nổ, an toàn lao động,...trong các lớp học và toàn bộ nhà xưởng của Trường (bao gồm KTX). 

- Phòng Công tác HSSV (ban ngày) hoặc Đội Bảo vệ (giờ nghỉ trưa, buổi tối) tuần tra, kiểm tra và cùng với nhân viên tạp vụ, cán bộ, giáo viên, học sinh thực hành tiết kiệm điện, nước và các phương tiện kỹ thuật của nhà trường. 

- Ban Giám hiệu, Ban thanh tra nhân dân, BCH các tổ chức đoàn thể giám sát kịp thời nhắc nhở thiếu sót hoặc khen thưởng nhằm phát huy những nhân tố tích cực.

- Vào kỳ họp giao ban và Chi bộ (hoặc Đảng ủy), BGH sẽ nghe Thường trực HĐTĐ báo cáo kết quả thi đua toàn trường của tháng trước và những công việc cần giải quyết tiếp theo.

Điều 11. Mức trả thu nhập tăng thêm, tiền thưởng

Căn cứ vào các danh hiệu bình xét;


Căn cứ vào tình hình thu nhập của Nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ, Nghị quyết Hội nghị cán bộ-công chức, Hiệu trưởng quyết định mức trả thu nhập tăng thêm và mức thưởng hàng năm/học kỳ.


Mức trả thu nhập tăng thêm hàng tháng theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định này được vận dụng như sau:


Loại A, Hưởng 100% thu nhập tăng thêm;


Loại B, Hưởng 70% thu nhập tăng thêm;


Loại C, Hưởng 50% thu nhập tăng thêm. 


Không hoàn thành nhiệm vụ: không được hưởng Thu nhập tăng thêm và tiền ăn trưa.


Quy định thi đua này được áp dụng tại Trường kể từ ngày 01/01/2014, thay thế cho Quy định số 10/QyĐ-TTCN-TĐKT ngày 31/01/2013, trong quá trình thực hiện, những nội dung nào chưa phù hợp sẽ thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng Trường bàn bạc, đề xuất Hiệu trưởng sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển.


Những nội dung nêu tại Quy định này và Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường, các văn bản quy định của Nhà nước là cơ sở để CC-VC-GV-NV thuộc trường thực hiện./.

	Nơi nhận:

-BGH (theo dõi và chỉ đạo);

-Các Phòng, đơn vị trực thuộc (thực hiện);

-Chi bộ (b/c);

-Các đoàn thể, Ban TTr nhân dân (giám sát);

-Lưu: VT, TĐKT, website.
	Q.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
Lê Anh Đức
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